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Số:     664    /QĐ-ĐHL  Thừa Thiên Huế, ngày   18     tháng 12 năm 2020  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc buộc sinh viên thôi học học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên 

hệ vừa làm vừa học, đại học bằng hai liên thông đại học đào tạo tại Trường  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

 Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại 

học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

 Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

  Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc ban hành Quy chế Công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương trình 

đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;  

 Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-ĐHH ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Buộc thôi học và trả về địa phương học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với 

106 (một trăm linh sáu) sinh viên hệ vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại 

học đào tạo tại Trường, gồm những sinh viên có tên sau: (có danh sách kèm theo) 

  Lý do: Sinh viên không thực hiện nghĩa vụ tài chính, bỏ học quá thời hạn quy định 

không đủ điều kiện để tiếp tục học. 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Điều 3. Trưởng phòng: Công tác sinh viên, Đào tạo, Tổ chức - Hành chính, Kế 

toán trưởng, và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Đại học Huế (để báo cáo);  

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 
Đoàn Đức Lương 
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DANH SÁCH  

Sinh viên buộc thôi học học kỳ I năm học 2020 - 2021 

   (Kèm theo Quyết định số:   664    /QĐ-ĐHL ngày   18  tháng  12 năm 2020 của Hiệu trưởng) 
 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

* Luật K.2019B hệ VLVH_ĐHL (2019-2024): 11 sinh viên 

1 1935010016 Lê Thanh Hải 28-04-1979  

2 1935010017 A Moong Hiếu 04-11-1977  

3 1935010018 Hồ Văn Nhiệt 02-05-1979  

4 1935010021 Việt Sự 29-07-1979  

5 1935010022 Hồ Anh Thái 28-03-1979  

6 1935010023 Lê Hoàng Minh Trí 05-04-1996  

7 1935010024 Hồ Viết Trung 10-06-1990  

8 1935010027 Trương Thiếu Anh 15-12-1996  

9 1935010031 Nguyễn Quang Huy 28-09-1993  

10 1935010035 Võ Văn Lỳ 10-06-1990  

11 1935010040 Nguyễn Thị Thảo Vân 09-08-2001  

* Luật liên thông K.2019B_ĐHL (2019-2022): 14 sinh viên 

1 1955010015 Nguyễn Hoàng Anh 12-12-1983  

2 1955010020 Phạm Minh Đức 02-02-1995  

3 1955010027 Phan Thị Thúy Liễu 02-02-1996  

4 1955010028 Võ Thị Tài Linh 21-09-1998  

5 1955010060 Đinh Thị Ngọc Hân 29-06-1991  

6 1955010064 Nguyễn Văn Tặng 19-10-1997  

7 1955011026 Lê Thị Hậu 06-08-1989  

8 1955011035 Phạm Bảo Thắng 18-09-1990  

9 1955011044 Hồ Thị Liên 18-05-1992  

10 1955011047 Lê Đình Phi 30-03-1991  

11 1955011049 Đặng Văn Sang 07-03-1991  

12 1955011051 Trần Thanh 11-01-1983  

13 1955011053 Nguyễn Thị Phương Thảo 09-06-1995  

14 1955011056 Trần Thị Như Ý 07-02-1992  

* Luật liên thông K.2019C_Hue(PĐ) (2019-2022): 14 sinh viên 

1 1955010015 Nguyễn Hoàng Anh 12-12-1983  

2 1955010020 Phạm Minh Đức 02-02-1995  

3 1955010027 Phan Thị Thúy Liễu 02-02-1996  



 
 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

4 1955010028 Võ Thị Tài Linh 21-09-1998  

5 1955010060 Đinh Thị Ngọc Hân 29-06-1991  

6 1955010064 Nguyễn Văn Tặng 19-10-1997  

7 1955010510 Đinh Lê Quốc Khánh 02-09-1989  

8 1955010521 Lê Minh Tâm 27-08-1989  

9 1955010559 Nguyễn Thị Sen 22-10-1990  

10 1955010560 Hồ Thị Thủy 01-06-1993  

11 1955011026 Lê Thị Hậu 06-08-1989  

12 1955011035 Phạm Bảo Thắng 18-09-1990  

13 1955011044 Hồ Thị Liên 18-05-1992  

14 1955011047 Lê Đình Phi 30-03-1991  

15 1955011049 Đặng Văn Sang 07-03-1991  

16 1955011051 Trần Thanh 11-01-1983  

17 1955011053 Nguyễn Thị Phương Thảo 09-06-1995  

18 1955011056 Trần Thị Như Ý 07-02-1992  

* Luật Liên thông K.2019D_Hue(QN) (2019-2022): 09 sinh viên 

1 1955010103 Nguyễn Can 06-01-1970  

2 1955010104 Võ Văn Cảnh 04-02-1988  

3 1955010116 Tạ Cao Hát 05-02-1991  

4 1955010123 Hồ Văn Nhãn 09-08-1998  

5 1955010124 Nguyễn Hoài Nhơn 20-11-1994  

6 1955010129 Lê Viết Quang 16-11-1982  

7 1955010131 Phạm Minh Siêng 18-11-1999  

8 1955010133 Bnướch Tầng 25-06-1995  

9 1955010135 Trương Hoàng Thạch 09-01-1989  

* Luật Liên thông K.2019_Hue(LHS) (2019-2022): 18 sinh viên 

1 19LAO0004 Em Vandy 29-04-1999  

2 19LAO0008 Binlee Souvantha 23-09-1996  

3 19LAO0011 Chelivanh Singthavong 11-09-1998  

4 19LAO0014 Dalyxay Phomvilay 23-10-1996  

5 19LAO0024 Khamphouythong Inthavong 13-06-1996  

6 19LAO0031 Leopheth Sounthilath 11-11-1997  

7 19LAO0035 Meuanta Phothisen 02-12-1996  

8 19LAO0038 Moukdaphone Kongmachan 20-04-1996  

9 19LAO0042 Noy Phachoumphonh 21-12-1998  

10 19LAO0045 Ny Soukhamdy 02-02-1995  



 
 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

11 19LAO0046 Pakham Setthavong 31-03-1997  

12 19LAO0049 Phengsy Syamphone 14-08-1996  

13 19LAO0054 Phoutmalaiphone Lavanthong 08-04-1998  

14 19LAO0060 Samane Sengsoulisak 18-04-1997  

15 19LAO0061 Samaiphone Khiemkham 08-12-1995  

16 19LAO0065 Sengchanh Sengsoulin 29-02-1996  

17 19LAO0071 Sone Maniboth 21-07-1998  

18 19LAO0077 Takkamphonh Sithiveth 11-04-1998  

  * Luật văn bằng hai K.2019B_ĐHL: 24 sinh viên 

1 1925010049 Nguyễn Thị Diệu Anh 02-01-1973  

2 1925010054 Nguyễn Thị Ngọc Bích 18-03-1996  

3 1925010055 Lê Thanh Bình 13-10-1978  

4 1925010058 Trần Hoàng Đợi 20-04-1984  

5 1925010059 Dương Minh Đức 15-06-1994  

6 1925010060 Lê Thị Bạch Dương 15-01-1976  

7 1925010061 Lê Viết Hà 25-03-1985  

8 1925010063 Nguyễn Minh Hải 19-10-1980  

9 1925010064 Trần Thị Thu Hiền 22-10-1993  

10 1925010068 Võ Thị Mỹ Linh 16-08-1989  

11 1925010076 Võ Minh Quang 25-05-1983  

12 1925010079 Đặng Quốc Thắng 09-05-1994  

13 1925010085 Nguyễn Hữu Thọ 08-09-1982  

14 1925010086 Phạm Thị Thu 04-09-1991  

15 1925010091 Lê Thị Diệu Vân 17-12-1981  

16 1925010101 Nguyễn Thị Kiều Diễm 22-10-1997  

17 1925010102 Nguyễn Hữu Đông 04-04-1991  

18 1925010114 Bùi Xuân Hồng Phúc 24-01-1991  

19 1925010117 Trần Văn Say 09-07-1994  

20 1925010119 Phạm Hồng Ngọc Sơn 21-08-1985  

21 1925010120 Trương Thị Thanh Thủy 28-04-1981  

22 1925010121 Hồ Thị Thu Trang 07-05-1989  

23 1925010126 Nguyễn Thục Vy 27-06-1993  

* Luật văn bằng hai K.2019A_Hue(AL) (2019-2022): 08 sinh viên 

1 1925010311 Trần Công Hai 20-08-1983  

2 1925010313 Hồ Thị Hằng 28-11-1990  

3 1925010323 Hồ Văn Khuýnh 20-10-1982  



 
 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

4 1925010327 Ra Phát Lễ 04-03-1977  

5 1925010334 Lê Thị Lũ 04-03-1976  

6 1925010337 Hồ Văn Môông 07-10-1985  

7 1925010347 Đoàn Minh Nhĩ 14-03-1984  

8 1925010379 Đào Hoàng Trung 01-01-1992  

* Luật văn bằng hai K.2019C_Hue(PL) (2019-2022): 10 sinh viên 

1 1925010405 Nguyễn Kim Dự 30-05-1979  

2 1925010410 Phạm Thị Lệ Hằng 15-11-1977  

3 1925010418 Trương Hùng Kỷ 03-01-1974  

4 1925010421 Lê Thị Kim Loan 25-10-1988  

5 1925010425 Lê Thanh Nghĩa 13-08-1995  

6 1925010430 Huỳnh Minh Song 28-08-1985  

7 1925010439 Phan Huy Thứ 28-11-1990  

8 1925010440 Nguyễn Hữu Thuận 01-01-1982  

9 1925010450 Lương Thị Kim Thao 20-07-1985  

10 1925010453 Đặng Thị Thùy Trang 24-04-1985  

* Luật văn bằng hai K.2019E_Hue(PĐ)  (2019-2022): 08 sinh viên 

1  1925010501 Đặng Hữu Danh 17-12-1997  

2  1925010504 Hoàng Ngọc Lộc 07-08-1987  

3  1925010508 Ngô Đình Sỹ 26-06-1991  

4  1925010509 Nguyễn Văn Tây 26-04-1987  

5  1925010512 Dương Quang Trung 29-10-1982  

6  1925010514 Nguyễn Công Vũ 01-01-1986  

7  1925010515 Trần Văn Vững 20-11-1990  

 

  ** Danh sách này gồm có 106 sinh viên bị buộc thôi học. Trong đó: 

- 11 sinh viên hệ vừa làm vừa học; 

- 45 sinh viên hệ liên thông đại học CQ;  

- 50 sinh viên hệ đại học bằng hai CQ. 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Đoàn Đức Lương 

 


